
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 42 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

1 2 64 7007 CIN 3

1 3 32 2002 NXTC 24tuần

17 4 29 1001 UBT  10cm

17 5 56 6016 CIN 3

17 6 45 4014 UBT (P) 10cm

18 7 55 5005 UXTC 14 tuần

18 8 49 1011 UXTC 18 tuần

18 9 45 0010 CIN 3

21 10 50 2012 UXTC 16 tuần

21 11 48 3003 TSKĐHNMTC + UXTC 8 tuần

21 12 46 2002 UXTC 18 tuần

21 13 42 3013 NXTC 14 tuần

14 43 ĐT NXTC 16 tuần

15 40 ĐT NXTC 16 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 46 2002 K CTC giai đoạn IA1

1 2 51 5005 UXTC 12 tuần

1 3 43 4004 UXTC 14 tuần

17 4 31 0010 U hạ vị 20cm

17 5 42 2002 UXTC 20 tuần

17 6 42 2012 NXTC 12 tuần

18 7 67 ĐT TSPTNMTC

18 8 24 0000 TD K Buồng trứng

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT 

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT

* NGỌC HẢI + GIANG.SB + MAI.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

BS SẢN A + TUYẾT.SB + VĂN NGỌC.SB (S)

BS SẢN A + THANH HẰNG.SB + THỊ LỆ.SB(C)

Q.THANH + HƯNG.PNT + V.HOÀNG

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + DÕNG.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + DÕNG.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + BIÊN.SB  

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + LINH.SB

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + LINH.SB

DỰ BỊ        

DỰ BỊ      

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

* THÁI HÀ + TOÀN.SB + BẢO VÂN.SB

* THÁI HÀ + BẢO VÂN.SB + TOÀN.SB

* D.MINH + PHẠM HẢI + ĐÀO.SB

* D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY VÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + ĐÀO.SB

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + BIÊN.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐẠT.SB   

* M TUYẾT + ĐẠT.SB + NGHIẾT.SB

* M TUYẾT + NGHIẾT.SB + ĐẠT.SB 

THÁI HÀ + TÖ NGÂN + TOÀN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, kiểm tra hạch 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC chừa 2PP  (mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 20/08/2012 đến ngày 26/08/2012 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ CẨM LỆ

LÊ THỊ BÌNH

VĂN THỊ YẾN PHỤNG

ĐINH THỊ GÁI

DƯƠNG THÙY TRANG

LÊ THỊ BẢY

ĐẬU THỊ TUYẾT

NGÔ THỊ HỒNG LIÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM KIM HOA

NGÔ THỊ BỘ

LÊ THỊ HỒNG

PHẠM THỊ ÉN

LÊ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ ÖT

HỌ VÀ TÊN

BÙI NGỌC YẾN

VŨ THỊ PHƯỢNG

TRẦN NGỌC HIỀN

KHƯU THỊ PHƯƠNG ANH

ĐINH THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ VÂN

6321

6308

6348

6362

10

6367

6458

6401

SHC

5256

866b

6503

6316

865b

6254b

6255

6322

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11

6327

6333

6261

PM

Ngày: 20/08/2012 

Ngày: 21/08/2012 

6258

6424

6286



18 9 40 2012 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 10 35 1011 NXTC 16tuần

21 11 63 6006 CIN 3

21 12 53 3033 UXTC 18 tuần

21 13 18 0000 U hạ vị 20cm

14 50 3013 UXTC 12 tuần

15 33 0000 NXTC 16 tuần/ VMC UBT

16 16 0

16 17 0

1 1 60 6006 Carcinome tuyến dạng NMTC

1 2 48 3003 UXTC 17 tuần

1 3 40 2002 Nang nước to thành sau ÂĐ

17 4 44 ĐT UBT(T) 17cm

17 5 51 3003 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 6 37 1001 NXTC 16 tuần

18 7 57 2002 UXTC 16 tuần

18 8 45 1001 UXTC 14 tuần

18 9 30 ĐT NXTC 20tuần

21 10 46 1001 CIN 3

21 11 43 ĐT NXTC 14 tuần

21 12 45 0000 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

21 13 45 1001 UXTC 12 tuần

14 34 1001 UBT(T) 12cm

15 33 2022 NXTC 14 tuần

16 16 0

16 16 0

1 1 49 5035 K NMTC gđ I

1 2 49 2022 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 20 ĐT UBT(T) 23cm (Mổ khó)

17 4 45 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

* NHÀN + HIỀN.CĐT + VĂN.SB

* NHÀN + HIỀN.CĐT+ PHƯƠNG ANH.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG     

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

* TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + LỆ HẰNG.SB

* TÔ NGUYỆT +  LỆ HẰNG.SB + XUÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + KIM HUỆ.TT + PHALY.SB (S)

BS SẢN A + NGOÃN.TT + PHONG.SB (C)

* MỸ Ý +  VIỆT.SB + TRÖC QUỲNH.SB 

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DƯ NGÂN.SB

* H.HIỆP + DƯ NGÂN.SB + SINH.SB

* H.HIỆP +  SINH.SB + DƯ NGÂN.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

BS SẢN A + THU.SB + THẢO.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

* Q.KHOA + THÀNH.SB + VƯƠNG.SB

* Q.KHOA +  VƯƠNG.SB + THÀNH.SB 

MỸ Ý + NGỌC TRANG + ĐEM

* MỸ Ý + TRÖC QUỲNH.SB + VIỆT.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + NGỌC MỸ.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + NGỌC MỸ.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + NGỌC MỸ.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + QUÁCH VĂN.SB + PHI VÂN.SB(S)

* D.P.MAI + NGUYỆT.SB + PHƯƠNG.SB

* D.P.MAI + PHƯƠNG.SB + NGUYỆT.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc nang nước thành sau Â Đ

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

LÊ THỊ BÉ NĂM

NGUYỄN THỊ EM

NGÔ THANH QUYỀN

NGUYỄN THỊ LÀI

HỒ THỊ TÀU

ĐINH THỊ NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC ỬNG

TRẦN THỊ CÖC

VÕ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

VÕ THỊ TIẾN

MẠC THỊ NGỌC BÍCH

HƯỚNG THỊ NGỌC DIỄM

BN SẢN A

BN SẢN A

KIỀU THỊ NÀO

NGUYỄN TUYẾT HỒNG

TRƯƠNG THỊ SÓT

TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ BIỂU

NGUYỄN THỊ LÂM

TRƯƠNG THỊ BỘI BỘI

6511

6352

6500

6361

6343

6427

6498

6535

6332

6404

6428

6287

12

6325

6474

6369

4309

6340

6469

820b

6266

6489

6446

6307

6386

6257

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/08/2012 

Ngày: 23/08/2012 



17 5 37 2012 NXTC 13 tuần

18 6 52 4004 UXTC 14 tuần

18 7 47 3003 TSPTĐHNMTC/CHA

18 8 37 2002 NXTC 9cm

21 9 45 3003 UXTC 24 tuần

21 10 48 2002 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6cm

21 11 32 2032 NXTC 16tuần

12 48 5005 UXTC 16 tuần

13 41 0030 NXTC 14tuần/VMC

16 14 0

16 15 0

1 1 70 ĐT UXTC 18 tuần

1 2 47 ĐT UXTC 20 tuần

1 3 43 2002 NXTC 14tuần

17 4 47 2002 UXTC 16 tuần

17 5 45 2002 LNMTC 2BT 5cm

17 6 37 2002 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

18 7 54 5015 UXTC 16 tuần/VMC 

18 8 47 3003 UXTC 15 tuần

18 9 44 2002 UXTC 16 tuần

18 10 34 1011 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

21 11 50 0000 UBT 8cm/VMC Cắt TC

21 12 50 2022 UXTC + UBT (T) 10cm

21 13 34 ĐT NXTC 16 tuần

14 50 1031 UXTC 12 tuần

15 39 1011 NXTC 12 tuần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + TRINH.SB + HƯƠNG.SB (S)

BS SẢN A + KIM HÀ.SB + SÂM.SB(C)

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LỊCH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NHẬT LỆ.SB

* DIỄM TUYẾT + NHẬT LỆ.SB + NA.SB 

* DIỄM TUYẾT + NA.SB + NHẬT LỆ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒ HOA + NƯƠNG.SB + AN.SB

* THÁI HÀ + HỒ HOA + NƯƠNG.SB

* THÁI HÀ + HỒ HOA + AN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LỊCH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRÂM.SB + TRÖC MỸ.SB(S)

BS SẢN A + SƯƠNG.SB + VÂN QUỲNH.SB(C)

THU THỦY + KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

* KIM CHI + XUÂN HÀ.SB + QUỲNH ANH.SB

* KIM CHI +  QUỲNH ANH.SB + XUÂN HÀ.SB

* TR.HẠNH +  CHỈNH.SB + THẮNG.SB  

* TR.HẠNH +  THẮNG.SB +  CHỈNH.SB

T.HÕA + VÕ + HỒ NGÂN.SB 

* T.HÕA +  HỒ NGÂN.SB + BÌNH.SB

* T.HÕA +  BÌNH.SB +  HỒ NGÂN.SB 

DỰ BỊ

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

TR.HẠNH + H.QUYÊN + CHỈNH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt   2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt   

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt   

Cắt HTTC + 2pp   

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

TRÀ THỊ BÍCH NIÊN

TRỊNH THỊ NGỌC TUYẾT

TRẦN THỊ ĐẸP

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ LOAN

VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

VĂN THỊ THU THỦY

QUÁCH XIẾU AN

TRƯƠNG MINH PHƯƠNG

LÂM HỒNG CHÂU

NGÔ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ CÖC

CHÂU NGỌC ÁNH LOAN

TRƯƠNG THỊ THÖY THANH 

LÊ THỊ KIỀU

VÕ THỊ VINH

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ TRANG

ĐÀO THỊ NƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ TRANG HỒNG THÖY

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ VÂN

ĐẶNG THỊ TRÖC LY

LÊ THỊ SEN

5468

6431

3941

6393

6439

6349

6384

6552

6532

6391

6501

6444

6345

6520

6331

6417

6429

5908

6409

6445

6268

6360

1010B

6517

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/08/2012 


